	    Tổng mức bán lẻ hàng hoá

	      và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2007

	
	
	
	
	

	 
	 
	Thực hiện năm 2007
	Năm 2007        so với năm
2006 (%)

	
	Tổng mức                     (Tỷ đồng)
	Cơ cấu                 (%)
	

	                 TỔNG SỐ
	726113
	100.0
	123.3


	A.  Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	

	
	Nhà nước
	79076
	10.9
	98.7

	
	Tập thể
	7031
	1.0
	119.4

	
	Cá thể
	407892
	56.2
	125.9

	
	Tư nhân
	209509
	28.8
	130.3

	
	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	22605
	3.1
	123.8

	
	
	
	
	

	B. Phân theo ngành hoạt động
	
	
	

	
	Thương nghiệp
	586233
	80.7
	122.6

	
	Khách sạn, nhà hàng
	86608
	11.9
	123.5

	
	Du lịch
	7926
	1.1
	134.5

	
	Dịch vụ
	45346
	6.3
	130.5


